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Đề c​ương chi tiết học phần
1. Tên học phần:  Kinh tế năng lượng
Mã học phần: ENEC320832
2. Tên Tiếng Anh:  Energy Economics
3. Số tín chỉ:  2 tín chỉ (2/0/4) (2 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm) 


Phân bố thời gian: 15 tuần (2 tiết lý thuyết + 0 tiết thực hành + 4 tiết tự học/tuần)
4. Các giảng viên phụ trách học phần:
1/ GV phụ trách chính: PGS.TS. Đặng Thành Trung
2/ Danh sách giảng viên cùng GD: 
· PGS.TS. Hoàng An Quốc.
· ThS. Lại Hoài Nam.
5. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Không
6. Môn học trước:  Nhiệt động lực học kỹ thuật, Truyền nhiệt
7. Mô tả học phần (Course Description)
Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kinh tế - kỹ thuật; về phân tích lựa chọn các dự án đầu tư; về các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống Nhiệt – Điện lạnh. Đây là môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo.
8. Mục tiêu học phần (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)
(Học phần này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT

	G1
	Kiến thức trong lĩnh vực năng lượng nhiệt và kinh tế kỹ thuật
	ELO2, ELO3

	G2
	Có khả năng suy nghĩ có hệ thống, giải thích lý luận về tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
	ELO5, ELO7


9. Chuẩn đầu ra của học phần
	Chuẩn đầu ra HP
	Mô tả
(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra 

	G1
	G1.2
	Tổng quan được kiến thức trong lĩnh vực năng lượng và kinh tế
	ELO2

	
	G1.3
	Chỉ ra được các kết cấu và nguyên lý hoạt động của hệ thống năng lượng; Ứng dụng tiết kiệm năng lượng trong một hệ thống công nghiệp
	ELO3

	G2
	G2.2
	Nhận ra các phương pháp để phân tích, giải thích các đặc trưng của hệ thống tiết kiệm năng lượng 
	ELO5

	
	G2.4
	Tổng quan một cách hệ thống và logic về hệ thống tiết kiệm năng lượng
	ELO7


10. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:
[1] PGS.TS. Đặng Thành Trung và ThS. Lại Hoài Nam, Giáo trình Kinh tế năng lượng, NXB ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, 2014
- Sách (TLTK) tham khảo:
[2] Frank Kreith and Yogi Goswami, Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press Taylor & Francis, 2007

[3] Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo, Ray E. Richardson, and Steven R. Patrick, Energy Conservation Guidebook, CRC Press Taylor & Francis, 2007




[4] Wayne C Turner, Energy management handbook, The Fairmont Press, Inc., 2005

[5] Robert L. Evans, Fueling Our Future, Cambridge University Press, 2007.

11. Đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:

	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Công cụ KT
	Chuẩn đầu ra KT
	Tỉ lệ (%)

	Tham dự lớp
	
	10

	Điểm danh
	Tham dự lớp
	Toàn khóa
	Điểm danh
	
	10

	Kiểm tra quá trình
	
	40

	#1
	Nội dung về giá thành sản phẩm
	Từ tuần thứ 4
	Đáp án/ Rubrics
	3, 7
	10

	#2
	Nội dung về phân tích lựa chọn dự án
	Từ tuần thứ 6
	Đáp án/ Rubrics
	3, 5, 7
	10

	#3
	Nội dung về các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp
	Từ tuần thứ 10
	Đáp án/ Rubrics
	2, 3, 5, 7
	10

	#4
	Bài kiểm tra mở
	Từ tuần thứ 12
	Đáp án/ Rubrics
	2, 3, 5, 7
	10

	Tiểu luận/ Báo cáo
	
	50

	Báo cáo miệng
	Mỗi nhóm chọn một trong những nội dung (tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt, lạnh,.. ) và báo cáo trước lớp
	Từ tuần thứ 15
	Các công cụ kiểm tra/ Rubrics
	2, 3, 5, 7
	25

	Viết báo cáo
	Nhóm chỉnh sửa lại báo cáo trên dựa trên góp ý của giảng viên và sinh viên khác; sau đó nộp file
	Từ tuần thứ 16
	Các công cụ kiểm tra/ Rubrics
	2, 3, 5, 7
	25


12. Nội dung chi tiết học phần:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra học phần

	1-2
	Chương 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn
 <4/0/8>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:
+ Caùc toå chöùc kinh doanh


+ Muïc tieâu cuûa ñaàu tö


+ Khaùi nieäm veà chi phí


+ Quaù trình phaân tích kinh teá döï aùn ñaàu tö

+ Ngöôøi kyõ sö vaø coâng taùc quaûn lyù
+ Giá trị đồng tiền theo thời gian
PPGD chính:

+ Thuyết trình, trình chiếu

+ Thảo luận nhóm
	2

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+  Đọc thêm vai trò của người kỹ sư với công việc quản lý
	2

	3(4
	Chương 2: Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm <4/0/8>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Phân loại chi phí sản xuất


+ Qui trình tính giá thành sản phẩm 

PPGD chính:

+ Thuyết trình, trình chiếu
+ Thảo luận nhóm
	2, 3


	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Tìm hiểu thêm các phương pháp tính giá thành sản phẩm
+ Giải 5 bài tập về tính giá thành sản phẩm
	2, 3

	5-7
	Chương 3: Phân tích so sánh các phương án đầu tư  <6/0/12>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (6)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Phân tích phương án theo giá trị tương đương

+ Phân tích phương án theo suất thu lợi

 + Phân tích phương án theo tỉ số lợi ích/chi phí
 PPGD chính: 

 + Thuyết trình, trình chiếu
 + Thảo luận nhóm
	2, 3, 5, 7

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (12)

 + Đọc thêm tính toán khấu hao và lựa chọn tập dự án đầu tư
	2, 3, 5, 7

	8
	Chương 4: Hiệu quả của việc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất <2/0/4>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (2)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Tổng quan về tình hình năng lượng



+  Năng lượng và môi trường




+  Hiệu quả tiết kiệm năng lượng




+  Tiềm năng tiết kiệm năng lượng

PPGD chính:

 + Thuyết trình, trình chiếu

 + Thảo luận nhóm
	2, 3, 5, 7

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
+ Đọc thêm tài liệu về quản lý doanh nghiệp như quản lý tài chính, nhân sự, quản lý sản xuất, quản lý dự án, quản lý thị trường
	2, 3, 5, 7

	9-10
	Chương 5: Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt  <4/0/8>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Lò hơi



+ Nhà máy nhiệt điện





+ Hệ thống sấy 

PPGD chính:

 + Thuyết trình, trình chiếu

+ Thảo luận nhóm
	2, 3, 5, 7

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Tìm kiếm trên Internet các tài liệu về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống sấy, hâm nước cấp, sấy không khí
	2, 3, 5, 7

	11-12
	Chương 6: Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh   <4/0/8>
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Nhiệt độ ngưng tụ và nhiệt độ bay hơi



+ Kiểm tra khí không ngưng trong hệ thống


+ Sử dụng bơm dịch cao áp





+ Tích trữ lạnh






+ Hệ thống điều hòa không khí kết hợp ống nhiệt

+ Lựa chọn thiết bị và lắp đặt 

PPGD chính:

 + Thuyết trình, trình chiếu

+ Thảo luận nhóm
	2, 3, 5, 7

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Tìm kiếm trên Internet các tài liệu về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống lạnh.
	2, 3, 5, 7

	13-14
	Chương 7: Các cơ hội tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện  <4/0/8>
	

	
	 A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (4)

Nội dung GD lý thuyết:

+ Máy biến áp






+ Động cơ điện






+ Biến tần và các ứng dụng biến của biến tần 


+ Hệ thống chiếu sáng 

PPGD chính:

 + Thuyết trình, trình chiếu

+ Thảo luận nhóm
	2, 3, 5, 7

	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (8)
+ Tìm kiếm trên Internet các tài liệu về tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện và năng lượng tái tạo
	2, 3, 5, 7

	15
	Các nhóm thực hiện báo cáo các topics
	2, 3, 5, 7


13. Đạo đức khoa học:

Các bài tập nhóm, tiểu luận sinh viên phải tự thực hiện. Nếu bị phát hiện có sao chép hoặc làm hộ thì bị xử lý bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.
14. Ngày phê duyệt lần đầu: 
15. Cấp phê duyệt:
	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
	
	


16. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)
Tổ trưởng Bộ môn:
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